
Học sinh ở 

trong trường

Học sinh ở 

ngoài trường

Học sinh ở 

trong trường

Học sinh ở 

ngoài trường

1 Trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn 21 2 2 19 13 6

2 Trường THPT Thành Phố 106 95 73 22 11 1 10

3 Trường THPT Quyết Thắng 320 294 253 41 26 22 4

4 Trường THPT Bình Lư 308 285 251 34 23 23

5 Trường THPT Tân Uyên 415 241 216 25 174 113 61

6 Trường THPT Mường Than 53 29 29 24 24

7 Trường THPT Mường Kim 158 120 120 38 38

8 Trường THPT Than Uyên 121 73 73 48 48

9 Trường THPT Phong Thổ 351 275 275 76 76

10 Trường THPT Dào San 171 158 158 13 13

11 Trường THPT Nậm Nhùn 377 249 199 50 128 109 19

12 Trường THPT Mường Tè 255 219 156 63 36 16 20

13 Trường THPT Sìn Hồ 343 311 96 215 32 19 13

14 Trường THPT Nậm Tăm 359 280 169 111 79 79

       3.358      2.631                2.068                    563            727                  492                    235  Tổng cộng: 

Số HS hưởng chính sách theo Nghị định 

116/NĐ-CP

Tổng số 

HS

Chia ra

Đối tượng hưởng theo QĐ 01/2012/QĐ-

UBND

Tổng số 

HS

Chia ra

Phụ lục I 

BẢNG TỔNG HỢP SỐ LƯỢNG HỌC SINH BÁN TRÚ NĂM HỌC 2020 - 2021 ĐƯỢC HƯỞNG CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ

THEO QUY ĐỊNH TẠI NGHỊ ĐỊNH SỐ 116/2016/NĐ-CP NGÀY 18/7/2016 CỦA CHÍNH PHỦ

VÀ QUYẾT ĐỊNH SỐ 01/2012/QĐ-UBND NGÀY 13/01/2012 CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LAI CHÂU

(Phê duyệt kèm theo Quyết định số:              /QĐ-UBND ngày      tháng 10 năm 2020

của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu)

STT Đơn vị

Tổng số 

học sinh 

bán trú

Ghi chú
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